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BẢNG QUY ĐỔI DẶM LẤY THƯỞNG HÀNH LÝ 
 

Nhóm đường bay 

Dặm trừ/1 kiện 

(23kg/kiện; tối đa 2 kiện/ 

lần lấy thưởng) 

Nội địa Việt Nam 1 
(Các chặng bay có khoảng cách dưới 400 dặm) 

5.000(*) 

Nội địa Việt Nam 2 

(Các chặng bay có khoảng cách từ 400 dặm  trở lên) 
6.000(*) 

Việt Nam – Lào/Campuchia/Indonesia/Malaysia/ 

Myanmar/Singapore/Thailand 
8.000 

Việt Nam – Trung Quốc/HongKong (Trung Quốc)/ Macao 

(Trung Quốc)/Hàn Quốc/Đài Bắc/Đài chung/Cao 

Hùng/Nhật Bản/Ấn độ 

10.000 

Việt Nam – Úc/Nga/ Anh/Pháp/Đức/Ý/Đan mạch 15.000 

Việt Nam – Mỹ 18.000 

  

Lưu ý: 

(*) Tại thời điểm làm thủ tục cho chuyến bay Nội địa Việt Nam, Hội viên có thể lấy thưởng Hành lý 
tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất (Tp. Hồ Chí Minh) với mức trừ dặm Hành 
lý thông thường và trả thêm phí dịch vụ. 
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